
Lớp

Năm học 2020 - 2021

1 Huỳnh Tuấn Anh 01/02/2014 1.5 x 0907124507

2 Phạm Ngọc Phương Anh 03/01/2014 x 1.5 x 0906314998

3 Trần Ngọc Bảo Anh 17/02/2014 x 1.5 x 0902884226

4 Mạch Gia Bảo 23/12/2014 1.5 x 0985146744

5 Nguyễn Chí Bảo 17/07/2014 1.5 x 0349522546

6 Lê Nguyễn Quế Chi 06/03/2014 x 1.5 x 0383593079

7 Đan Huyền Diệu 27/11/2014 x 1.5 x 0339872315

8 Vũ Gia Duy 31/03/2014 1.5 x 0938482867

9 Lê Phạm Nhật Hào 04/04/2014 1.5 x 0901880117

10 Lê Khánh Hân 29/05/2014 x 1.5 x 0907129252

11 Lê Vũ Thảo Hân 28/03/2014 x 1.5 x 0938294952

12 Trần Nguyễn Gia Hân 29/04/2014 x 1.5 x 0394448444

13 Nguyễn Hoàng Gia Khang 31/07/2014 1.5 x 0932101159

14 Nguyễn Nguyên Khang 12/03/2014 1.5 x 0384058856

15 Võ Duy Khang 17/04/2014 1.5 x 0933123232

16 Phạm Anh Khoa 03/06/2014 1.5 x 0933978150

17 Mao Phạm Gia  Linh 13/09/2014 x 1.5 x 0902863376

18 Nguyễn Gia Linh 25/01/2014 x 1.5 x 0901202302

19 Trần Ngọc Thúy Linh 05/09/2014 x 1.5 x 0989947174

20 Nguyễn Kim Ly 17/02/2014 x 1.5 x 0977897602

21 Nguyễn Kim Tuệ Mẫn 21/01/2014 x 1.5 x 0768705880

22 Lê Phương  Nghi 26/02/2014 x 1.5 x 0935192162

23 Võ Hoàng Nghĩa 23/04/2014 1.5 x 0903718681

24

Trương Nguyễn 

Thảo Nhi 24/12/2014 x 1.5 x 0784040878

25 Hoàng Qúy Phong 26/10/2014 1.5 x 0849480580

26 Nguyễn Hoàng Phúc 30/08/2014 1.5 x 0938427980

27 Diệp Kiều Phương 11/09/2014 x 1.5 x 0902509471

28 Phan Văn  Phương 27/02/2014 1.5 x 0937624284

29 Lê Minh Quân 15/02/2014 1.5 x 0944088118

30 Đinh Hoàng Thái 30/11/2014 1.5 x 0399945055

31 Vương Diệu Tinh 23/11/2013 1.5 x 0909232372

32 Trần Thị Ngọc Trâm 07/11/2014 x 1.5 x 0919293936

33 Đinh Phú Trọng 03/11/2014 1.5 x 0902835360

34 Nguyễn Võ Thành Trọng 18/08/2014 1.5 x 0789964957

35 Vũ Tuấn Tú 30/05/2014 1.5 x 0974005861

36 Trần Hoàng Vy 09/05/2014 x 1.5 x 0932177400

37 Hồ Kim Ngân 23/03/2014 x 1.9 0898755369

38 Nguyễn Thị Thùy  Vân 01/04/2011 x 1.9 0973120519

39 Trần Bảo Long 2.2 Ở lại lớp

Võ Thị Lài

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2.6

NĂM HỌC 2021 - 2022

Stt Họ và tên Năm sinh Nữ

Số điện thoại: 0931380394

Cao Khánh Vy

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Bán trú Ghi chú

UBND HUYỆN NHÀ BÈ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRẦN THỊ NGỌC HÂN

Nhà Bè, ngày 25 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG


